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NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.85.06.57.006/10/98AnhPhạm Quốc04701610011

6.16.06.07.019/05/96BìnhNguyễn Thanh04701610032

5.76.05.07.014/10/98ChâuNguyễn Ngọc Bảo04701610043

5.14.06.07.029/04/97ChâuNguyễn Thị Hồng04701610054

5.54.06.59.031/03/98CườngLý Hán04701610085

6.16.06.07.028/10/98DungNguyễn Thị Kim04701610096

5.64.06.510.023/12/97DuyênHuỳnh Thị Mỹ04701610107

5.55.05.010.016/12/95ĐàoĐặng Thị04701610138

5.04.05.010.026/10/98ĐăngNguyễn Hải04701610149

5.95.06.010.003/11/98GiàuLâm Thị Ngọc047016101510

5.75.05.510.012/10/98HânTrịnh Gia047016101911

5.75.05.510.011/07/95HoàngHồ Minh047016102112

0.00.00.00.022/08/97HoàiHuỳnh Tấn047016102213

0.00.00.00.026/11/98HuyThái Quốc047016102414

7.17.07.08.027/07/98HuỳnhTrần Thị Như047016102515

4.03.05.05.005/06/98HưngQuan Trung047016102716

5.04.06.06.028/12/98KhoaĐoàn Ngọc Đăng047016102917

5.04.06.06.026/11/98KhoaNguyễn Anh047016103018

6.06.06.06.005/04/97KhuyênPhạm Kiều Mỹ047016103119

8.79.08.010.018/08/96LêPhạm Thị Tuyết047016103320

5.45.05.57.025/05/1998LiễuPhạm Thị047016103421

5.34.06.09.019/03/98LinhNguyễn Thị047016103522

5.44.06.010.019/11/98LoanNguyễn Thị Bích047016103623

5.75.05.510.024/06/98LongHà Thành047016103724

5.24.05.510.024/02/97LợiTrần Minh047016103825

4.43.05.09.021/06/98NgânTrần Thị Hương Bích047016103926

6.35.07.010.025/10/98NgọcHồ Thanh047016104027

5.14.06.07.011/03/98NgọcHồ Thị047016104128

6.15.06.510.024/05/97NguyệtPhạm Thị Minh047016104329

0.00.00.00.009/01/97NhiĐoàn Ngọc047016104430

6.97.06.010.018/11/98OanhĐỗ Thị Kiều047016104731

6.87.06.57.019/06/98PhápNguyễn Văn047016104832

6.46.07.06.011/11/96PhúcĐỗ Đức Hữu047016105033
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4.53.05.010.002/03/98TàiNguyễn Chí047016105434

4.74.05.07.003/11/97TàiNguyễn Thanh047016105535

4.43.06.05.028/08/98ThanhNguyễn Ngọc Lan047016105636

5.14.06.55.017/01/98ThảoNguyễn Hiền047016106037

5.14.06.07.005/11/97ThảoPhạm Thị Phương047016106138

5.44.06.010.021/02/98TháiLê Bá047016106239

0.00.00.00.007/06/97TháiTrần Anh047016106440

7.37.07.010.003/11/98ThắmĐồng Lê Kiều047016106541

0.00.06.05.030/09/98ThắngNgô Văn047016106742

5.44.06.010.009/12/97ThủyTrần Thị Thu047016107043

5.14.06.07.028/02/98ThưBạch Thị Anh047016107144

5.55.05.010.010/07/98ThưBùi Thị Anh047016107245

6.15.06.510.018/02/96TrânNguyễn Khải047016107446

4.42.06.010.019/12/98TrúcHuỳnh Thị Thanh047016107547

0.00.00.00.007/03/1995TrúcNguyễn Thị Thanh047016107648

8.28.08.010.026/11/97TuyếnNguyễn Thị Kim047016107749

4.43.06.05.019/09/98TúNguyễn Thị Cẩm047016107950

6.06.05.010.029/12/98UyênDương Đỗ Kim047016108051

7.57.07.510.024/01/95UyênNguyễn Thu047016108152

5.95.06.010.016/01/98VânLê Thị Hồng047016108253

6.35.07.010.018/06/97VânLương Vũ Thùy047016108354

5.95.06.010.017/11/98ViNguyễn Thị Thanh047016108455

4.23.05.55.026/10/98VinhNguyễn Quang047016108556

5.04.06.06.009/05/97VinhPhan Trần Quang047016108657

5.56.05.05.005/06/97VũNguyễn Phạm Phúc047016108758

5.34.06.09.002/01/98XuânNguyễn Thị Thanh047016108859

H.Ghép -
CÐNKT145.24.06.08.017/04/1996DuyPhạm Thị Hạnh047014101360

H.Ghép -
CÐNKT145.04.05.58.003/05/1994HuyChâu Quý047014102361

H.Ghép -
CÐNKT145.04.05.58.029/07/1996HuỳnhLê Thị Như047014102462

H.Ghép -
CÐNKT145.04.05.58.025/06/1996HưngBùi Minh047014102563

H.Ghép -
CÐNKT145.24.06.08.016/09/1996ThảoĐặng Thị Thu047014105864

H.Ghép -
CÐNKT140.00.00.00.022/06/1996TrinhNguyễn Thị Ái047014107565

H.Ghép -
CÐNKT155.24.06.08.001/09/1995VyBùi Ngọc Thảo047014108866

H.Ghép -
CÐNKT155.04.05.58.003/01/94PhúThái Hồng047015105567

H.Ghép -
CÐNKT155.35.05.08.016/05/95TấnVõ Lê047015106668

BỘ MÔN KINH TẾ Ngày 30 tháng 06 năm 2017

7(10.3%)8(11.8%)37(54.4%)11(16.2%)3(4.4%)2(2.9%)0(0%)68(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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